
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A5-SHL 12A1-Toán 12A1-Toán 12A11-Toán 12A1-Toán

2  12A1-Toán 12A1-Toán 12A1-Toán 12A11-Toán 12A1-Toán

3  12A11-Toán 12A11-Toán 12A5-Toán 12A5-Toán

4  12A11-Toán 12A11-Toán 12A5-Toán 12A5-Toán

5  12A11-Toán 12A5-Toán 12A5-Toán 12A5-Toán

Cao Nguyên Hoàng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A4-Toán 12A9-Toán

2  12A9-Toán 12A9-Toán

3  12A9-Toán 12A4-Toán 12A9-Toán

4  12A9-Toán 12A4-Toán 12A4-Toán 12A4-Toán

5  12A9-Toán 12A4-Toán 12A4-Toán

Lâm Hải Trường S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A10-Toán 12A10-Toán

2  12A12-Toán 12A10-Toán 12A10-Toán

3  12A10-Toán 12A12-Toán 12A12-Toán

4  12A10-Toán 12A12-Toán 12A12-Toán

5  12A10-Toán 12A12-Toán 12A12-Toán

Nguyễn Thị Mai An S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A15-SHL 12A7-Toán 12A7-Toán

2  12A15-Toán 12A7-Toán 12A15-Toán 12A7-Toán

3  12A15-Toán 12A15-Toán 12A15-Toán

4  12A15-Toán 12A7-Toán

5  12A7-Toán 12A15-Toán 12A7-Toán

Nguyễn Thị Ngọc Hiền S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A13-SHL 12A13-Toán 12A13-Toán

2  12A8-Toán 12A8-Toán 12A13-Toán 12A13-Toán

3  12A8-Toán 12A13-Toán

4  12A13-Toán 12A8-Toán 12A8-Toán

5  12A13-Toán 12A8-Toán 12A8-Toán

Nguyễn Thị Thúy Hồng S

Trang 1©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A6-Toán 12A3-Toán 12A3-Toán 12A2-Toán

2  12A2-Toán 12A6-Toán 12A3-Toán 12A6-Toán 12A2-Toán

3  12A6-Toán 12A3-Toán 12A6-Toán 12A2-Toán

4  12A3-Toán 12A6-Toán 12A2-Toán 12A3-Toán

5  12A6-Toán 12A2-Toán 12A2-Toán 12A3-Toán

Phan Văn Hải S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A14-Toán 12A16-Toán

2  12A16-Toán 12A14-Toán 12A16-Toán 12A16-Toán

3  12A16-Toán 12A14-Toán 12A16-Toán 12A16-Toán

4  12A14-Toán

5  12A14-Toán 12A14-Toán 12A14-Toán

Vũ Văn Thiện S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A2-Lý 12A2-Lý 12A5-Lý

2  12A5-Lý 12A2-Lý 12A5-Lý

3  12A2-Lý 12A15-Lý 12A5-Lý 12A15-Lý

4  12A15-Lý

5  12A15-Lý

An Văn Mỹ S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A10-SHL 12A13-Lý

2  12A10-Lý 12A10-Lý 12A13-Lý

3  

4  12A13-Lý 12A10-Lý

5  12A13-Lý 12A10-Lý

Đinh Thị Minh Phương S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A11-SHL 12A14-Lý

2  12A11-Lý 12A14-Lý

3  12A14-Lý 12A11-Lý

4  12A14-Lý 12A11-Lý

5  12A11-Lý

Lê Văn Hóa S

Trang 2©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  

2  

3  

4  12A16-Lý 12A16-Lý

5  12A16-Lý 12A16-Lý

Nguyễn Văn Giáp S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A9-Lý

2  

3  12A12-Lý

4  12A12-Lý 12A12-Lý 12A9-Lý

5  12A9-Lý 12A12-Lý 12A9-Lý

Thân Thanh Sang S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A7-Lý 12A6-Lý 12A7-Lý

2  12A7-Lý

3  12A6-Lý 12A7-Lý 12A6-Lý

4  12A6-Lý

5  

Trương Thọ S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A8-SHL 12A8-Lý

2  12A8-Lý

3  12A8-Lý

4  12A8-Lý

5  

Võ Thị Phương Dung S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A6-SHL 12A6-Hóa 12A11-Hóa 12A11-Hóa

2  12A7-Hóa 12A6-Hóa 12A11-Hóa

3  12A6-Hóa

4  12A6-Hóa 12A7-Hóa 12A7-Hóa

5  12A7-Hóa 12A11-Hóa

Nguyễn Kim Ngân S

Trang 3©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  

2  12A13-Hóa

3  12A13-Hóa

4  12A15-Hóa 12A13-Hóa 12A15-Hóa

5  12A15-Hóa 12A13-Hóa 12A15-Hóa

Nguyễn Minh Lý S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A9-SHL 12A9-Hóa 12A10-Hóa

2  12A8-Hóa 12A9-Hóa 12A10-Hóa

3  12A10-Hóa 12A8-Hóa 12A8-Hóa 12A9-Hóa

4  12A9-Hóa

5  12A10-Hóa 12A8-Hóa

Nguyễn Thị Ngọc Huệ S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A14-SHL 12A5-Hóa

2  12A14-Hóa 12A5-Hóa

3  12A14-Hóa

4  12A5-Hóa 12A14-Hóa

5  12A5-Hóa 12A14-Hóa

Nguyễn Thị Thanh Hiền S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A16-SHL 12A12-Hóa 12A12-Hóa

2  12A12-Hóa

3  12A12-Hóa 12A16-Hóa 12A16-Hóa

4  12A16-Hóa 12A2-Hóa 12A2-Hóa

5  12A16-Hóa 12A2-Hóa 12A2-Hóa

Trần Trung Trực S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A8-Sinh 12A13-Sinh

2  12A13-Sinh 12A5-Sinh 12A8-Sinh

3  12A5-Sinh 12A5-Sinh 12A8-Sinh

4  12A13-Sinh 12A5-Sinh

5  12A8-Sinh 12A13-Sinh

Lê Đình Hưng S

Trang 4©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A9-Sinh 12A12-Sinh

2  12A9-Sinh 12A9-Sinh 12A12-Sinh

3  12A9-Sinh 12A6-Sinh 12A12-Sinh

4  12A6-Sinh

5  12A12-Sinh 12A6-Sinh 12A6-Sinh

Lê Thị Minh Hằng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A15-Sinh 12A15-Sinh 12A15-Sinh 12A11-Sinh

2  12A15-Sinh 12A2-Sinh 12A11-Sinh

3  12A2-Sinh 12A10-Sinh 12A10-Sinh

4  12A11-Sinh 12A10-Sinh 12A2-Sinh

5  12A11-Sinh 12A10-Sinh 12A2-Sinh

Lê Văn Tặng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  

2  

3  12A7-Sinh 12A14-Sinh 12A14-Sinh

4  12A14-Sinh 12A16-Sinh 12A14-Sinh 12A16-Sinh 12A7-Sinh

5  12A7-Sinh 12A16-Sinh 12A16-Sinh 12A7-Sinh

Phạm Khắc Minh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A10-Văn 12A9-Văn 12A10-Văn

2  12A10-Văn 12A9-Văn 12A3-Văn

3  12A9-Văn 12A10-Văn 12A3-Văn

4  12A3-Văn 12A9-Văn

5  12A3-Văn 12A3-Văn 12A10-Văn 12A9-Văn

Lê Thị Ngọc Dung S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A12-SHL 12A1-Văn 12A8-Văn 12A8-Văn

2  12A12-Văn 12A12-Văn 12A8-Văn

3  12A1-Văn 12A12-Văn 12A1-Văn

4  12A8-Văn 12A1-Văn 12A12-Văn

5  12A8-Văn 12A1-Văn 12A12-Văn

Lê Thị Thanh Bình S

Trang 5©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A16-Văn 12A6-Văn 12A13-Văn

2  12A16-Văn 12A6-Văn 12A13-Văn

3  12A13-Văn 12A16-Văn

4  12A16-Văn 12A13-Văn 12A6-Văn

5  12A16-Văn 12A6-Văn 12A13-Văn 12A6-Văn

Nguyễn Minh Thư S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A11-Văn 12A2-Văn 12A2-Văn

2  12A11-Văn 12A2-Văn 12A2-Văn

3  12A2-Văn 12A11-Văn

4  12A11-Văn

5  12A11-Văn

Nguyễn Xuân Phương(V) S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A7-SHL 12A4-Văn 12A4-Văn

2  12A4-Văn 12A4-Văn

3  12A7-Văn 12A7-Văn 12A7-Văn

4  12A7-Văn 12A7-Văn

5  12A4-Văn

Phạm Thị Hà S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A14-Văn 12A14-Văn

2  12A14-Văn

3  

4  12A14-Văn

5  12A14-Văn

Trịnh Thị Hưng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A5-Văn

2  12A5-Văn

3  12A15-Văn

4  12A15-Văn 12A5-Văn 12A15-Văn

5  12A15-Văn 12A5-Văn 12A5-Văn 12A15-Văn

Vũ Thị Bích S

Trang 6©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A4-Sử

2  12A4-Sử 12A4-Sử

3  12A4-Sử

4  

5  

Lê Thị Hải Bình S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  

2  12A3-Sử

3  12A3-Sử 12A3-Sử

4  12A3-Sử

5  

Nguyễn Thị Ngọc Diễm S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  

2  

3  12A1-Sử

4  12A1-Sử 12A1-Sử

5  12A1-Sử

Trần Thị Huyền S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A1-Địa

2  12A1-Địa

3  

4  12A1-Địa

5  12A1-Địa

Hoa Văn Quý S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A4-SHL

2  

3  12A4-Địa

4  12A4-Địa 12A4-Địa

5  12A4-Địa

Huỳnh Phương Thủy S

Trang 7©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A3-SHL

2  12A3-Địa

3  12A3-Địa

4  12A3-Địa

5  12A3-Địa

Nguyễn Thị Bảo Linh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A7-Anh 12A12-Anh 12A12-Anh

2  12A7-Anh 12A11-Anh 12A7-Anh 12A12-Anh

3  12A11-Anh 12A11-Anh 12A7-Anh

4  12A12-Anh 12A11-Anh

5  12A12-Anh 12A11-Anh 12A7-Anh

Hoàng Xuân Thám S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A1-SHL 12A5-Anh 12A14-Anh 12A5-Anh

2  12A1-Anh 12A14-Anh 12A14-Anh 12A5-Anh

3  12A14-Anh 12A1-Anh 12A5-Anh 12A1-Anh 12A10-Anh

4  12A10-Anh 12A5-Anh 12A10-Anh 12A10-Anh

5  12A10-Anh 12A14-Anh 12A1-Anh 12A1-Anh

Nguyễn Thị Ninh Hưng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A8-Anh 12A15-Anh 12A15-Anh

2  12A15-Anh 12A15-Anh 12A15-Anh

3  12A8-Anh

4  12A8-Anh 12A8-Anh

5  12A8-Anh

Nguyễn Thị Xuân Lan S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A3-Anh 12A3-Anh 12A6-Anh

2  12A6-Anh 12A3-Anh 12A3-Anh 12A6-Anh

3  12A13-Anh 12A13-Anh 12A9-Anh 12A13-Anh

4  12A9-Anh 12A9-Anh 12A6-Anh 12A13-Anh

5  12A3-Anh 12A9-Anh 12A9-Anh 12A6-Anh 12A13-Anh

Nguyễn Văn Ngọc S

Trang 8©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021

1  12A2-SHL 12A16-Anh 12A16-Anh 12A16-Anh

2  12A4-Anh 12A16-Anh 12A16-Anh

3  12A4-Anh 12A2-Anh 12A2-Anh

4  12A2-Anh 12A4-Anh 12A2-Anh

5  12A2-Anh 12A4-Anh 12A4-Anh

Vũ Khiêm Ái S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB_K12 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 24/5/2021
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